
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA HỌC 

CỦA SINH VIÊN LỚP QH-2015-I/CQ-N, TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT THÁNG 12/2019 

(kèm theo Quyết định số:  03 /QĐ-CTSV ngày   03   /   01  /2020) 

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh TK Xếp loại 

1 15021934 Nguyễn Văn Chiến 10/12/1997 87 Tốt 

2 15022869 Khương Tuấn Dũng 31/10/1996 78 Khá 

3 15020970 Vũ Minh Đức 21/12/1997 86 Tốt 

4 15021987 Trần Ngọc Hoàn 14/01/1997 71 Khá 

5 15021489 Trần Thế Hoàng 05/10/1997 82 Tốt 

6 15021327 Trần Công Minh 12/11/1997 81 Tốt 

7 15021016 Phạm Thị Thu Phương 18/08/1997 91 Xuất sắc 

8 15020963 Vũ Minh Quang 19/10/1997 93 Xuất sắc 

9 15020969 Trần Văn Thiều 08/04/1997 79 Khá 

10 15021486 Nguyễn Đức Toàn 14/12/1997 80 Tốt 

11 15021951 Lưu Quỳnh Trang 17/09/1997 81 Tốt 

12 15021930 Phạm Thanh Tú 16/05/1997 84 Tốt 

13 15020929 Cấn Tiến Xuân 13/12/1997 86 Tốt 

Ấn định danh sách có 13 người./. 
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KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA HỌC  

CỦA SINH VIÊN LỚP QH-2015-I/CQ-H, TỐT NGHIỆP ĐỢT XÉT THÁNG 12/2019 

(kèm theo Quyết định số:  04  /QĐ-CTSV ngày  03    /  01   /2020) 

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh KQRL TK Xếp loại 

1 15021174 Nguyễn Ngọc Anh 01/04/1996 81 Tốt 

2 15022209 Nguyễn Tuấn Anh 28/02/1997 87 Tốt 

3 15022193 Lê Trung Dũng 08/11/1997 84 Tốt 

4 15022197 Trần Anh Dũng 11/02/1997 84 Tốt 

5 15022781 Lê Khương Duy 26/12/1997 82 Tốt 

6 15022158 Nguyễn Tiến Đạt 05/05/1997 81 Tốt 

7 15021176 Nguyễn Khắc Đệ 18/04/1997 86 Tốt 

8 15020987 Nguyễn Minh Đức 15/02/1997 81 Tốt 

9 15021183 Nguyễn Trường Giang 13/05/1997 87 Tốt 

10 15022194 Nguyễn Minh Hiếu 27/12/1997 82 Tốt 

11 15022474 Phạm Công Hoan 19/05/1991 84 Tốt 

12 15022417 Lê Quang Huy 23/06/1997 86 Tốt 

13 15022143 Trần Hoan Huy 01/10/1997 80 Tốt 

14 15022152 Vũ Thị Hường 06/08/1997 91 Xuất sắc 

15 15022466 Nguyễn Trọng Khôi 17/03/1997 82 Tốt 

16 15022213 Hoàng Tùng Lâm 14/03/1997 88 Tốt 

17 15022164 Vũ Tùng Lâm 30/06/1997 81 Tốt 

18 15022787 Hoàng Kỳ Lân 26/05/1997 83 Tốt 

19 15022775 Phạm Thành Long 25/02/1997 92 Xuất sắc 

20 15021679 Phạm Doãn Luận 06/11/1997 85 Tốt 

21 15021661 Nguyễn Công Mạnh 09/01/1997 83 Tốt 

22 15022238 Nguyễn Văn Minh 09/08/1997 74 Khá 

23 15022180 Phạm Nhật Minh 11/02/1997 79 Khá 

24 15021100 Lê Tuấn Nghĩa 04/10/1997 83 Tốt 

25 15021648 Nguyễn Văn Nhất 24/08/1997 87 Tốt 

26 15022190 Phạm Minh Quang 20/06/1997 86 Tốt 

27 15022446 Nguyễn Văn Quyền 07/04/1997 86 Tốt 

28 15022774 Phạm Quang Thái 08/10/1996 82 Tốt 

29 15021175 Phạm Duy Thành 01/08/1997 87 Tốt 

30 15022232 Nguyễn Thị Thảo 05/02/1997 85 Tốt 

31 15022170 Nguyễn Văn Thăng 22/04/1995 82 Tốt 

32 15022195 Nguyễn Tuấn Trung 22/01/1997 83 Tốt 

33 15021659 Lê Xuân Trường 01/02/1997 89 Tốt 

34 15020983 Nguyễn Anh Tuấn 26/08/1997 86 Tốt 

35 15022155 Nguyễn Thanh Tuyền 04/06/1991 85 Tốt 

Ấn định danh sách có 35 người./. 


